
38 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Kỳ 1 tháng 11 (số 299) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

1. Mở đầu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại quốc 

tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của cơ 
quan hải quan trở nên đặc biệt quan trọng. Hải quan 
không chỉ là công cụ quản lý nhà nước về xuất nhập 
khẩu và thu ngân sách, mà còn giữ vai trò then chốt 
trong đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và tạo thuận lợi thương 
mại. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ số, chuyển 
đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực 
quản lý công, trong đó có hải quan.

Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã nhiều lần 
nhấn mạnh khái niệm hải quan số (Digital Customs) 
và gần đây là hải quan thông minh (Smart Customs) 
nhằm hướng đến hệ thống hải quan hiện đại, kết nối, 
dựa trên dữ liệu và công nghệ tiên tiến. Trong khu 
vực, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật 

Bản đã đi đầu trong triển khai hải quan số, tạo nên 
lợi thế cạnh tranh quốc gia trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu.

Tại Việt Nam, công tác hiện đại hóa hải quan đã 
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là 
triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/
VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tham gia 
Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Nhờ đó, thủ tục 
hải quan ngày càng được đơn giản hóa, thời gian 
thông quan giảm mạnh, mức độ hài lòng của doanh 
nghiệp được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình chuyển 
đổi số trong lĩnh vực hải quan vẫn đối mặt với nhiều 
hạn chế như: cơ sở dữ liệu còn phân tán, khung pháp 
lý chưa theo kịp thực tiễn, hạ tầng công nghệ còn 
hạn chế, nhân lực thiếu kỹ năng số, cùng với các 
nguy cơ về an ninh mạng.

Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và 
đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh 
vực hải quan ở Việt Nam là cần thiết, góp phần thực 
hiện thành công Chiến lược phát triển Hải quan đến 
năm 2030 và mục tiêu xây dựng “Hải quan số - Hải 
quan thông minh”.

2. Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm của một số 
quốc gia trên thế giới trong chuyển đối số lĩnh 
vực hải quan

2.1. Khái niệm chuyển đổi số trong hải quan
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng 

phụ thuộc vào dòng chảy dữ liệu và kết nối số, 
chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu đối với các cơ 
quan hải quan. Theo định hướng của Tổ chức Hải 
quan Thế giới (WCO, 2019), chuyển đổi số trong 
lĩnh vực hải quan không chỉ dừng lại ở việc tin học 
hóa các thủ tục hành chính, mà là một quá trình tái 
cấu trúc toàn diện dựa trên công nghệ số, trong đó 
dữ liệu trở thành nền tảng cốt lõi cho việc vận hành, 
ra quyết định và quản lý rủi ro. Các công nghệ như 
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Chuyển đổi số là động lực trọng yếu trong hiện đại hóa hải quan, giúp cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia 
và hiệu quả quản lý xuất nhập khẩu. Bài viết đánh giá thực trạng số hóa tại Hải quan Việt Nam và đối chiếu với 
kinh nghiệm của một số quốc gia. Kết quả cho thấy Việt Nam đã đạt tiến bộ với hệ thống VNACCS/VCIS và Cơ 
chế một cửa quốc gia nhưng vẫn đối mặt với các hạn chế về thể chế, dữ liệu và nhân lực số. Trên cơ sở đó, bài 
viết đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hướng tới mô hình Hải quan số và Hải quan thông minh.
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trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, Internet vạn 
vật hay điện toán đám mây được triển khai không 
phải như những công cụ rời rạc mà là thành phần 
cấu thành của một kiến trúc số thống nhất (OECD, 
2019), cho phép hải quan chuyển từ mô hình quản 
lý dựa trên hồ sơ sang mô hình quản lý dựa trên dự 
báo, phân tích và tương tác theo thời gian thực.

Điểm khác biệt quan trọng giữa chuyển đổi số và 
các giai đoạn hiện đại hóa trước đây nằm ở phạm vi 
tác động của nó. Nếu như giai đoạn đầu chỉ tập trung 
số hóa các biểu mẫu và quy trình tiếp nhận hồ sơ 
- thường được gọi là hải quan điện tử (e-Customs) - 
thì chuyển đổi số đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ cả về 
quy trình nghiệp vụ, khung thể chế, hệ thống dữ liệu 
và năng lực nhân lực. Ở giai đoạn e-Customs, các 
hệ thống như ASYCUDA (UNCTAD, 2020) hay 
VNACCS/VCIS tại Việt Nam chủ yếu đóng vai trò 
công cụ xử lý tự động hồ sơ và tờ khai điện tử. Tuy 
nhiên, hiệu quả của các hệ thống này vẫn phụ thuộc 
vào khả năng tích hợp dữ liệu và xây dựng các quy 
trình ra quyết định dựa trên phân tích rủi ro.

Do đó, các tổ chức quốc tế thường mô tả tiến 
trình phát triển của hải quan hiện đại theo ba cấp độ: 
e-Customs, Digital Customs và Smart Customs. Ở 
cấp độ thứ nhất - e-Customs - mục tiêu trọng tâm 
là giảm thiểu giấy tờ thông qua việc số hóa các thủ 
tục khai báo và xử lý hồ sơ trực tuyến. Sang cấp độ 
Digital Customs, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau 
được chuẩn hóa và liên thông, cho phép hệ thống tự 
động đánh giá rủi ro, kết nối với cơ chế một cửa quốc 
gia và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành (World 
Bank, 2016). Giai đoạn cao nhất - Smart Customs 
- hướng tới mô hình hải quan thông minh, trong đó 
các công nghệ tiên tiến như AI hay blockchain được 
sử dụng để phát hiện hành vi bất thường theo thời 
gian thực, IoT hỗ trợ giám sát hàng hóa xuyên suốt 
chuỗi logistics, và các nền tảng phân tích dự báo 
giúp cơ quan hải quan chuyển từ tư duy “kiểm soát 
sau” sang “dự báo trước” (WCO, 2019).

Như vậy, có thể hiểu rằng chuyển đổi số trong 
hải quan là sự mở rộng của quá trình hiện đại hóa, 
nhưng ở cấp độ toàn diện hơn nhiều: nó không 
chỉ thay đổi công cụ mà thay đổi cả phương thức 
quản trị. Một cơ quan hải quan số không chỉ thực 
hiện thủ tục nhanh hơn, mà còn hoạt động minh 
bạch hơn, dự đoán tốt hơn và tương tác sâu rộng 
hơn với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ 
quan quản lý khác. 

2.2. Kinh nghiệm quốc tế
Nhiều quốc gia tiên phong trong hiện đại hóa hải 

quan đã chuyển đổi thành công từ mô hình hải quan 

điện tử sang hải quan số, thậm chí tiến tới hải quan 
thông minh. Các điển hình như Singapore, Hàn 
Quốc và Nhật Bản cho thấy chuyển đổi số không 
chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan mà còn tạo 
ra hệ sinh thái logistics tích hợp, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia trên quy mô toàn cầu.

Singapore được coi là hình mẫu trong triển khai 
hải quan số nhờ hệ thống TradeNet - nền tảng một 
cửa quốc gia được vận hành từ năm 1989 (World 
Bank, 2012). Ban đầu chỉ thực hiện số hóa thủ tục 
khai báo, TradeNet đã dần được mở rộng thành một 
hệ thống tích hợp toàn bộ chuỗi cung ứng, kết nối 
doanh nghiệp, ngân hàng, hãng vận tải và các cơ 
quan quản lý chuyên ngành trên một hạ tầng dữ liệu 
thống nhất. Những năm gần đây, Singapore tiếp tục 
đưa vào sử dụng các mô hình phân tích rủi ro dựa 
trên trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân loại lô 
hàng, đồng thời thử nghiệm công nghệ blockchain 
trong quản lý vận đơn điện tử và truy xuất nguồn 
gốc container (Singapore Customs, 2021). Cách tiếp 
cận này cho thấy rằng chuyển đổi số chỉ thực sự 
phát huy hiệu quả khi hải quan đóng vai trò hạt nhân 
trong việc kết nối dữ liệu logistics công - tư theo 
thời gian thực.

Hàn Quốc là một trường hợp điển hình khác với 
hệ thống UNI-PASS - giải pháp hải quan điện tử 
toàn diện do chính cơ quan hải quan nước này phát 
triển và hiện đã được cung cấp cho hơn 20 quốc 
gia đang phát triển (Korea Customs Service, 2020). 
UNI-PASS cho phép xử lý trọn vẹn quy trình hải 
quan, từ khai báo - kiểm tra - thanh toán - thông 
quan đến quản lý sau thông quan. Các báo cáo của 
Tổ chức Hải quan Thế giới ước tính rằng việc triển 
khai UNI-PASS giúp Hàn Quốc rút ngắn thời gian 
thông quan từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút, 
đồng thời giảm đến 20% chi phí thương mại biên 
giới (WCO, 2019). Điểm đáng chú ý là hệ thống này 
không chỉ áp dụng trong phạm vi quốc gia mà còn 
kết nối với mạng lưới hải quan của hơn 180 quốc gia 
thông qua các hiệp định trao đổi dữ liệu điện tử, tạo 
ra dòng chảy thông tin xuyên biên giới liền mạch.

Nhật Bản với hệ thống NACCS (Nippon 
Automated Cargo and Port Consolidated System) 
cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong số 
hóa hải quan, được vận hành từ thập niên 1970 và 
liên tục nâng cấp theo hướng tích hợp sâu với các 
nền tảng logistics (Japan Customs, 2018). Những 
năm gần đây, Nhật Bản đã thử nghiệm sử dụng 
blockchain để chia sẻ dữ liệu giữa các hãng tàu biển 
và cơ quan hải quan nhằm ngăn chặn giả mạo chứng 
từ và rút ngắn thời gian xử lý container tại cảng. 
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Đồng thời, NACCS đang tích hợp thêm chức năng 
phân tích dữ liệu lớn nhằm dự báo lưu lượng thương 
mại và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực kiểm tra.

Nhìn chung, ba trường hợp trên cho thấy thành 
công của chuyển đổi số trong hải quan phụ thuộc 
vào ba yếu tố cốt lõi: (i) xây dựng một nền tảng dữ 
liệu tập trung đóng vai trò kết nối toàn bộ tác nhân 
trong chuỗi logistics; (ii) áp dụng công nghệ mới 
không chỉ ở cấp độ tự động hóa quy trình mà ở cấp 
độ phân tích và dự báo thông minh; và (iii) mở rộng 
phạm vi kết nối ra ngoài lãnh thổ thông qua cơ chế 
trao đổi dữ liệu xuyên biên giới. Đây là những kinh 
nghiệm đáng chú ý cho Việt Nam trong quá trình 
triển khai mô hình “Hải quan số” trong giai đoạn tới.

3. Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực hải 
quan ở Việt Nam

3.1. Các thành tựu chính
Trong hai thập kỷ gần đây, ngành Hải quan Việt 

Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình 
số hóa và hiện đại hóa thủ tục hải quan. Một trong 
những bước phát triển cốt lõi là triển khai hệ thống 
thông quan tự động VNACCS/VCIS, đưa vào vận 
hành toàn quốc từ năm 2014 và tiếp tục được nâng 
cấp, giúp xử lý phần lớn tờ khai xuất nhập khẩu trên 
nền tảng điện tử (Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 
2023). Theo báo cáo chính thức, hơn 99% tờ khai 
hải quan hiện đã được số hóa, phục vụ công tác 
quản lý và thống kê (Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 
2023). Kết quả này cho thấy mức độ phổ cập về 
khai báo điện tử trong cộng đồng doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu ở Việt Nam là rất cao, góp phần rút ngắn 
thời gian xử lý hồ sơ và giảm gánh nặng hồ sơ giấy 
cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp.

Bên cạnh VNACCS/VCIS, Việt Nam đã phát 
triển và mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, kết nối 
với 13 bộ, ngành và tích hợp khoảng 250 thủ tục 
hành chính, với hàng chục nghìn doanh nghiệp 
tham gia. Tính đến 2023 có khoảng 65-67 nghìn 
doanh nghiệp thực hiện qua cổng thông tin một cửa 
quốc gia. Số lượng hồ sơ xử lý qua Cổng thông tin 
một cửa đã đạt hàng triệu bộ hồ sơ doanh nghiệp 
(Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2023; Cổng Thông 
tin Thương mại Việt Nam, 2023). Việc kết nối cổng 
thông tin một cửa không chỉ hợp lý hóa thủ tục liên 
ngành mà còn tạo tiền đề quan trọng cho trao đổi 
chứng từ điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước, 
góp phần thực hiện thương mại không giấy tờ.

Về dịch vụ công, tính đến quý I/2020, ngành Hải 
quan đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến 
ở mức độ 3 và 4, tương đương khoảng 89% tổng số 
thủ tục hành chính của ngành (Tổng Cục Hải quan 

Việt Nam, 2020). Nhiều dịch vụ ở mức độ 4 cho 
phép doanh nghiệp thực hiện, nộp hồ sơ và nhận 
kết quả hoàn toàn trực tuyến, bao gồm cả việc thanh 
toán điện tử một số khoản. Đồng thời, nỗ lực triển 
khai quản lý rủi ro tự động đã giúp Hải quan tập 
trung nguồn lực cho các lô hàng đáng ngờ, nâng cao 
hiệu quả giám sát mà không làm tắc nghẽn luồng 
thương mại chính quy.

3.2. Những hạn chế và điểm yếu còn tồn tại
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

thực tế triển khai chuyển đổi số trong hải quan Việt 
Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế đáng chú ý, ảnh 
hưởng tới hiệu quả vận hành và tiềm năng chuyển 
đổi lên giai đoạn “hải quan số” sâu rộng hơn.

Thứ nhất, vấn đề phân mảnh và chưa đồng bộ 
của dữ liệu vẫn tồn tại. Dữ liệu liên quan đến hàng 
hóa, doanh nghiệp, chứng từ kiểm tra chuyên ngành 
và các nguồn quản lý khác vẫn còn phân tán giữa 
các hệ thống. Điều này làm giảm hiệu quả khi cần 
trao đổi dữ liệu theo thời gian thực giữa hải quan và 
các cơ quan liên quan, cũng như làm khó cho việc 
áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn một cách 
hiệu quả (Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 2023).

Thứ hai, hạ tầng công nghệ và năng lực xử lý dữ 
liệu quy mô lớn vẫn có giới hạn. VNACCS/VCIS và 
các hệ thống liên quan hoạt động ổn định trong điều 
kiện hiện tại, nhưng áp lực xử lý khối lượng giao 
dịch ngày càng tăng đòi hỏi nâng cấp để đảm bảo 
hiệu năng cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh 
mạng tiên tiến (Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 2023; 
Bộ Tài chính, 2022).

Thứ ba, khung pháp lý và chế định đối với một số 
nội dung mới như quản lý thương mại điện tử xuyên 
biên giới, giấy tờ điện tử giữa các bên thứ ba, chữ 
ký số xuyên lãnh thổ, và sử dụng bằng chứng điện 
tử trong kiểm tra, thanh tra còn chưa hoàn toàn phù 
hợp so với tốc độ phát triển công nghệ và mô hình 
thương mại mới. Việc cập nhật các văn bản hướng 
dẫn để công nhận chứng từ điện tử, chuẩn hóa quy 
trình phục vụ kiểm tra chuyên ngành và áp dụng các 
công cụ kỹ thuật số còn cần tiếp tục hoàn thiện.

Thứ tư, nhân lực số là một điểm nghẽn. Mặc dù cán 
bộ hải quan đã có kinh nghiệm vận hành hệ thống điện 
tử lâu năm, nhưng nguồn lực có trình độ chuyên sâu về 
dữ liệu lớn, an ninh mạng, phân tích AI, và quản trị dữ 
liệu vẫn thiếu. Điều này cản trở năng lực phát triển các 
ứng dụng phân tích nâng cao, tự động hoá quyết định 
và duy trì hệ thống an ninh số phức tạp.

Cuối cùng, rủi ro an ninh mạng và bảo mật dữ 
liệu là mối quan ngại lớn. Khi mở rộng kết nối, trao 
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đổi dữ liệu điện tử giữa nhiều bên và tích hợp với hệ 
sinh thái doanh nghiệp tư nhân, nguy cơ tấn công 
mạng, rò rỉ dữ liệu và giả mạo chứng từ tăng lên, đòi 
hỏi cơ chế bảo mật toàn diện và trung tâm giám sát 
an ninh mạng chuyên trách.

4. Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số
Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải 

quan, trước hết cần hoàn thiện khung pháp lý. Mọi 
quy trình mới nên được thiết kế dưới dạng dữ liệu 
từ đầu thay vì duy trì mô hình song song giữa hồ sơ 
giấy và hồ sơ điện tử. Pháp luật cần thừa nhận giá trị 
pháp lý của chứng từ điện tử ở dạng có thể đọc bằng 
máy (machine-readable), chấp nhận các mô hình 
lưu trữ mới như blockchain và cho phép áp dụng trí 
tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro.

Song song với hoàn thiện thể chế, việc nâng cấp 
hạ tầng công nghệ lõi là điều kiện quyết định. Các 
công nghệ tiên tiến như blockchain có thể được thí 
điểm trong truy xuất hành trình container, trong 
khi trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phân 
nhóm doanh nghiệp theo hành vi rủi ro, tương tự 
Singapore sử dụng AI để phát hiện khai báo gian lận 
theo mô hình học máy.

Để các hệ thống trên vận hành hiệu quả, dữ liệu 
phải được chuẩn hóa và kết nối liên thông. Hiện nay 
dữ liệu giữa hải quan và các bộ ngành còn phân tán, 
vì vậy cần xây dựng “bản đồ dữ liệu hải quan quốc 
gia”, định rõ nguồn dữ liệu, quyền sở hữu, quyền 
truy cập và cơ chế chia sẻ. Chuẩn dữ liệu phải tuân 
thủ mô hình WCO Data Model và tiêu chuẩn của 
Cơ chế một cửa ASEAN, bảo đảm tính tương thích 
quốc tế. Khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, Việt Nam 
có thể tiến tới kết nối với ngân hàng, sàn thương mại 
điện tử hay hãng logistics thông qua giao diện lập 
trình ứng dụng (API) mở. 

Tuy nhiên, công nghệ và dữ liệu chỉ phát huy 
hiệu quả khi có nguồn nhân lực phù hợp. Vì vậy, 
cần triển khai chương trình đào tạo lại theo ba cấp 
độ: kỹ năng sử dụng hệ thống số; năng lực phân tích 
dữ liệu và phát hiện bất thường; và tư duy số trong 
hoạch định chính sách. 

Một yếu tố không thể thiếu là cơ chế hợp tác 
công - tư và quốc tế. Nhiều quốc gia như Hàn Quốc 
hay Singapore đã xây dựng hệ thống hải quan số 
không chỉ bằng nguồn lực nhà nước mà thông qua 
mô hình hợp tác với doanh nghiệp logistics và công 
nghệ. Việt Nam có thể thành lập liên minh hải quan 
số với sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, 
hãng tàu, ngân hàng và nền tảng thương mại điện tử, 
qua đó tích hợp dữ liệu và cung cấp dịch vụ thông 

quan khép kín trên một hệ sinh thái thống nhất. Trên 
bình diện quốc tế, cần thúc đẩy các thỏa thuận trao 
đổi dữ liệu hải quan song phương với các đối tác 
thương mại lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản hoặc Trung 
Quốc, để chuyển từ mô hình “kiểm tra tại cửa khẩu” 
sang “kiểm tra trước khi hàng đến biên giới”, giảm 
áp lực tại cảng và nâng cao tính dự đoán.

Cuối cùng, quá trình số hóa mạnh mẽ đồng nghĩa 
với việc gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng. Hải 
quan là điểm trọng yếu của an ninh kinh tế, nên cần 
xây dựng Trung tâm an ninh mạng hải quan chuyên 
trách. Ngoài ra, phải xây dựng quy chế kiểm soát 
truy cập theo cấp độ, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ dữ 
liệu từ bên trong.

7. Kết luận
Chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan không chỉ 

là xu thế tất yếu của Cách mạng công nghiệp 4.0 
mà còn là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng lực 
cạnh tranh và bảo đảm an ninh kinh tế. Kinh nghiệm 
bài học quốc tế từ Singapore, Hàn Quốc hay Nhật 
Bản cho thấy thành công không nằm ở việc đầu tư 
công nghệ đơn lẻ, mà ở khả năng hoàn thiện thể chế, 
chuẩn hóa dữ liệu, phát triển nhân lực và thúc đẩy 
hợp tác. Tại Việt Nam, dù đã đạt được những bước 
tiến quan trọng với VNACCS/VCIS và Cơ chế một 
cửa quốc gia, quá trình chuyển đổi số vẫn chưa đồng 
bộ, đặc biệt là ở khâu dữ liệu và sự tham gia của 
khu vực tư nhân. Bài nghiên cứu vì vậy đề xuất các 
nhóm giải pháp từ hoàn thiện pháp lý, nâng cấp hạ 
tầng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân 
lực đến tăng cường hợp tác và an ninh mạng. Nếu 
được triển khai hiệu quả, Việt Nam hoàn toàn có thể 
tiến nhanh từ Hải quan điện tử sang Hải quan số và 
hướng tới Hải quan thông minh trong tương lai gần.
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